
Mức 1 Mức 2
Tổng hồ sơ 

mức 1+2
Mức 1 Mức 2

Tổng hồ sơ 

mức 1+2
Đạt tỉ lệ

1 TP. Sơn La 75.740 1.014 73.424 74.438 517 43.559 44.076 58,19% 31.664 452

2 H.Sốp Cộp 17.445 2.504 9.622 12.126 418 2.319 2.737 15,69% 14.708 210

3 H. Bắc Yên 23.131 2.442 7.576 10.018 529 2.298 2.827 12,22% 20.304 290

4 H. Mộc Châu 43.591 4.967 18.354 23.321 786 3.837 4.623 10,61% 38.968 557

5 H. Mường La 34.244 2.242 15.602 17.844 843 1.209 2.052 5,99% 32.192 460

6 H. Yên Châu 29.451 532 6.288 6.820 205 1.547 1.752 5,95% 27.699 396

7 H. Phù Yên 43.236 1.258 16.372 17.630 570 1.994 2.564 5,93% 40.672 581

8 H. Quỳnh Nhai 23.470 288 4.942 5.230 129 1.050 1.179 5,02% 22.291 318

9 H. Sông Mã 52.418 995 15.816 16.811 408 2.184 2.592 4,94% 49.826 712

10 H. Thuận Châu 61.284 2.324 17.852 20.176 698 2.033 2.731 4,46% 58.553 836

11 H. Mai Sơn 58.972 683 9.652 10.335 303 1.252 1.555 2,64% 57.417 820

12 H. Vân Hồ 22.709 308 4.271 4.579 122 405 527 2,32% 22.182 317

485.691 19.557 199.771 219.328 5.528 63.687 69.215 14,25% 416.476 5.950Tổng

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU

Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(Kèm theo Chỉ thị số            /CT-UBND ngày          /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT ĐƠN VỊ

Chỉ tiêu giao

(Tính đến 

20/6/2023)

Đã thực hiện (đến ngày 11/4/2023)

Mục tiêu thực hiện từ ngày 

12/4/2023 đến 20/6/2023 

(70 ngày)

Hồ sơ đã được phê duyệt Tài khoản đã được kích hoạt

Cần thực 

hiện

Trung bình 

cần kích 

hoạt/ngày 

để hoàn 

thành chỉ 

tiêu giao

Ghi chú
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